THỐNG KÊ GIÁO VIÊN DẠY CÁC MÔN TỔ ĐỘNG CƠ
HK:1 	NH 2019-2020
	
	
	ĐCĐT
	TH ĐCCB
	Đồ án HP1

	1
	Hà Quốc Bảo
	19C1 – CN Ô 12
	
	

	2
	Hoàng phúc Bảo
	
	
	18C1-CN Ô 11
18C1-CN Ô 13

	3
	[bookmark: _GoBack]Huỳnh Minh Khang
	
	19C1 – CN Ô 13 ( tối) 
	

	4
	Cao Phi Cương  ( TG) 
	19C1 – CN Ô 1 ( tối)
	
	

	5
	Quãng Minh Đằng ( TG)
	
	19C1 – CN Ô 2 (N2)
	

	6
	Trần Văng Đông
	19C1 – CN Ô 14
19C1 – CN Ô 15
	
	

	7
	Nguyễn Thành Đức
	
	
	18C1-CN Ô 7

	8
	Nguyễn Thanh Đức (TG)
	
	19C1 – CN Ô 1 N2 (tối)
19C1 – CN Ô 12 N2 (tối)
	

	9
	Trần Quốc Duy
	
	19C1 – CN Ô 1 N1
19C1 – CN Ô 3 N1,2
	18C1-CN Ô 16

	10
	Đỗ Hoàng Duy (TG)
	
	19C1 – CN Ô 4 N2
19C1 – CN Ô 11 N2
	

	11
	Hổ Văn Hóa
	19C1 – CN Ô 9
	19C1 – CN Ô 6 N1
19C1 – CN Ô 5 N1
19C3 – CN Ô 2 

	

	12
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	19C1 – CN Ô 8
19C31 – CN Ô 2
	19C1 – CN Ô 7 N1
19C1 – CN Ô 8 N1,2
	18C1-CN Ô 1
18T4-CN Ô 1

	13
	Nguyễn Hữu Mạnh
	19C1 – CN Ô 3
	
	

	14
	Triệu Phú Nguyên
	19C1 – CN Ô 2
	19C1 – CN Ô 14 N1
19C1 – CN Ô 2 N1
	

	15
	Đặng Thái Sơn
	
	
	18C1-CN Ô 10

	16
	Trần Thế Sơn
	
	
	18C1-CN Ô 4

	17
	Trần Duy Sư (TG)
	
	19C1 – CN Ô 9 N1,2
19C1 – CN Ô 10 N1,2
	

	18
	Nguyễn Lương Tâm
	19C1 – CN Ô 4
	19C3 – CN Ô 6 N2 
	

	19
	Lê Văn Tha (TG)
	19C1 – CN Ô 6 (tối)
	
	

	20
	Nguyễn Minh Thái
	19C1 – CN Ô 7
	19C1 – CN Ô 11 N1
19C1 – CN Ô 13 N1
	18C1-CN Ô 6

	21
	Võ Đắc Thịnh
	
	19C1 – CN Ô 4 N1
19C1 – CN Ô 12 N1 (tối)
19C1 – CN Ô 5 N2
19C3 – CN Ô 1 N2
	

	22
	Kiều Trung Tín
	
	
	18C1-CN Ô 3

	23
	Đinh Quốc Trí (TG)
	
	19C1 – CN Ô 1 N2
19C1 – CN Ô 15 N2
	

	24
	Lý Văn Trung
	
	
	18C1-CN Ô 14

	25
	Phan Hoàng Lợi (TG)
	19C1 – CN Ô 5
	
	

	26
	Nguyễn Hoàng Vinh (TG)
	
	19C1 – CN Ô 4  N2
	



